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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Bà Nguyễn Thị Duyên Hằng 

Bà Đinh Thị Mộng Tuyết 

Ông Nguyễn Trung Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tình – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Bé –  iểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 106/2024/TLPT-DS ngày 01/4/2024 

về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2024/DS-ST ngày 25/01/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện DT, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 153/2024/QĐ-PT ngày 

10/3/2024, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 222/2024/QĐ-PT ngày 

25/4/2024, Quyết định ngừng phiên tòa phúc thẩm số 43/2024/QĐ-PT ngày 

16/5/2024, Thông báo mở lại phiên tòa số 32/2024/TB-TA ngày 23/5/2024; 

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 282/2024/QĐ-PT ngày 04/6/2024, giữa 

các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1959; địa chỉ: tổ A, ấp C, xã 

T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 

1969; địa chỉ: tổ A, ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương (hợp đồng ủy quyền 

ngày 16/4/2024); có mặt.  

- Bị đơn: Bà Phan Thị H1, sinh năm 1951; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, 

tỉnh Bình Dương.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Lê Minh L, sinh năm 1984; địa 

chỉ thường trú: ấp Q, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang; địa chỉ liên hệ: số C, quốc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20338,%20qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2013,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%BFn%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Qu%E1%BB%9Bi%20An,%20x%C3%A3%20Long%20B%C3%ACnh,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20C%C3%B4ng%20T%C3%A2y,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20338,%20qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2013,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%BFn%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


lộ A, khu phố B, phường M, thành phố B, tỉnh Bình Dương (giấy ủy quyền ngày 

06/5/2024); có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Lê Văn Đ, sinh năm 1941 (chết ngày 03/10/2021); 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Đ: Bà Phan Thị H1, sinh 

năm 1951; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương; có đơn yêu cầu giải 

quyết vắng mặt.  

2. Bà Trang Thị Yến L1, sinh năm 1965; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, 

tỉnh Bình Dương; có mặt.   

3. Ông Hồ Văn T, sinh năm 1960; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình 

Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.  

4. Bà Hồ Thị Yến T1, sinh năm 1984; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh 

Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.  

5. Ông Hồ Văn T2, sinh năm 1988; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh 

Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.  

6. Ông Trần Minh L2, sinh năm 1985; có mặt.  

7. Bà Hồ Thị Hoàng A, sinh năm 1992; có mặt.  

Cùng địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương.  

8. Bà Võ Thị Mỹ D, sinh năm 1988; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh 

Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

9. Ông Võ Minh H2, sinh năm 1987; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh 

Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.  

10. Ông Võ Minh T3, sinh năm 1991; địa chỉ: ấp C, xã T, huyện D, tỉnh 

Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

11. Bà Nguyễn Thị Ố, sinh năm 1935; địa chỉ: số A, tổ B, phường P, 

thành phố B, tỉnh Bến Tre; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.   

- Người kháng cáo: Bị đơn bà Phan Thị H1; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Trang Thị Yến L1, bà Hồ Thị Hoàng A. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 

Đơn khởi kiện ngày 11/01/2023, đơn khởi kiện bổ sung ngày 20/6/2023, 

quá trình tố tụng và tại phiên tòa, nguyên đơn trình bày:  

Ngày 15/06/2004, chồng bà Nguyễn Thị V là ông Võ Văn T4 (chết ngày 

08/11/2006) có ký giấy tay bán đất cho bà Phan Thị H1 diện tích ngang 05m x 

dài 31m với số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Giấy bán đất này, ông 

T4 ký xác nhận, bà V và các con không biết. Cuối năm 2004, ông T4 sửa nhà có 

mua vật liệu xây dựng và không có tiền trả tiền vật liệu xây dựng cho bà H1, nên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20338,%20qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2013,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20M%E1%BB%B9%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%BFn%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Thi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
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bà H1 yêu cầu ông T4 bán phần đất diện tích ngang 10m x dài 31m của ông T4 

cho bà H1. Bà H1 yêu cầu ông T4 và bà V ký vào giấy bán đất để cấn trừ số tiền 

nợ vật liệu xây dựng, bà V không biết số tiền nợ bao nhiêu. Ngày 22/10/2005, bà 

H1, ông Đ (chết ngày 03/10/2021) yêu cầu ông T4, bà V ký vào giấy hợp đồng 

sang nhượng đất với diện tích ngang 10m x dài 31m. Năm 2006, bà V có bán 

cho bà H1 diện tích đất ngang 02m x dài 33m với giá 25.000.000 đồng. Sau đó, 

bà H1 cộng diện tích đất ngang 10m mà ông T4 đã cấn trừ tiền vật liệu xây dựng 

cho bà H1 vào thành diện tích đất ngang 12m x dài 33m và yêu cầu bà V ký vào 

giấy sang nhượng đất giữa bà H1, bà V. Năm 2007, bà H1 xây dựng phòng trọ 

trên đất và bán lại cho bà Trang Thị Yến L1. Do ông T4 chết, bà V và các đồng 

thừa kế thống nhất để cho bà V đứng tên đất và bà V đã được Ủy ban nhân dân 

(viết tắt UBND) huyện D cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt 

GCNQSDĐ) số BL 252687 ngày 09/10/2012 đối với diện tích 3.758m
2
 thuộc 

thửa số 1156, tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Phần đất mà ông T4 bán cho bà H1 thuộc một phần của thửa đất này.  

Từ năm 2021 đến nay, bà L1 yêu cầu bà V làm thủ tục tách thửa, sang tên 

chuyển nhượng phần đất nói trên cho bà L1. Bà V có đến cơ quan có thẩm 

quyền làm thủ tục sang tên tách sổ nhưng cán bộ địa chính xã trình bày thửa đất 

không đủ điều kiện tách thửa, bà V có giải thích với bà L1 rằng việc mua bán 

đất giấy tay qua nhiều người đối với phần đất nông nghiệp là không đúng quy 

định pháp luật. Đồng thời cơ quan Nhà nước không giải quyết thủ tục sang tên 

phần đất trồng cây lâu năm nói trên cho bà L1. Hơn nữa, hiện các con của bà V 

là bà D, ông H2, ông T3 và mẹ ông T4 là bà Ố không biết và không đồng ý việc 

mua bán giữa ông T4, bà H1, bà V. Tuy nhiên, bà L1 không đồng ý và đe dọa, 

hành hung bà V, người thân của bà V.  

Bà V yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 - Tuyên vô hiệu “giấy sang nhượng đất điều ngày 15/06/2004” giữa ông 

Võ Văn T4 và bà Phan Thị H1 đối với phần đất ngang 05m x dài 31m;  

- Tuyên vô hiệu “giấy sang nhượng đất ngày 22/10/2005” giữa ông Võ 

Văn T4, bà Nguyễn Thị V và ông Lê Văn Đ, bà Phan Thị H1 đối với phần đất 

ngang 10m x dài 31m. 

- Tuyên vô hiệu “giấy sang nhượng đất” giữa bà Nguyễn Thị V và bà 

Phan Thị H1 đối với phần đất ngang 12m x dài 33m.  

- Tuyên vô hiệu “giấy hợp đồng sang nhượng đất và nhà trọ ngày 

22/7/2007” giữa ông Lê Văn Đ, bà Phan Thị H1 và bà Trang Thị Yến L1, ông 

Hồ Văn T đối với phần đất ngang 17m x dài 33m. 

- Tuyên vô hiệu “giấy sang nhượng 11/8/2020” giữa bà Trang Thị Yến 

L1, ông Hồ Văn T, bà Hồ Thị Yến T1, ông Hồ Văn T2 và ông Trần Minh L2, bà 

Hồ Thị Hoàng A đối với phần đất ngang 17m x dài 33m.  

Bà V yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo quy 

định pháp luật. 
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Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn thì nguyên đơn không đồng ý vì hiện 

nay đất không đủ điều kiện tách thửa, đề nghị Tòa án giải quyết theo đơn khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Đơn phản tố ngày 28/7/2023, biên bản lấy lời khai ngày 28/7/2023, quá 

trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn trình bày:  

Ngày 15/6/2004, bà H1 có nhận chuyển nhượng từ ông Võ Văn T4 (chồng 

bà V) phần đất có diện tích ngang 05m x dài 31m, đất tọa lạc tại ấp C, xã T, 

huyện D, tỉnh Bình Dương với giá 10.000.000 đồng, bà H1 đã giao tiền cho ông 

T4. Việc chuyển nhượng có lập thành giấy viết tay “giấy nhượng đất điều”.  

Cuối năm 2004, ông T4 nợ tiền vật liệu xây dựng của bà H1 với số tiền 

khoảng 65.000.000 đồng, ông T4 đã trả cho bà H1 được 5.000.000 đồng, còn nợ 

lại 60.000.000 đồng, ông T4 không có tiền trả cho bà H1 nên ông T4 cấn trừ 

phần diện tích đất ngang 10m x dài 31m để trả nợ; bà V, ông T4 và bà H1, ông 

Đ có lập giấy tay và hai bên có ký tên xác nhận. Sau khi, ông T4 chết, bà V tiếp 

tục bán cho bà H1 phần đất ngang 02m x dài 33m với giá 25.000.000 đồng, bà 

H1 cộng với phần diện tích đất ngang 10m x dài 31m trước đó thành diện tích 

ngang 12m x dài 33m và yêu cầu bà V ký tên xác nhận, giấy tay này không thể 

hiện ngày tháng năm; việc chuyển nhượng có lập thành giấy viết tay “giấy hợp 

đồng sang nhượng đất”; bà H1 đã trả hết tiền cho bà V, ông T4 và đã nhận đất 

sử dụng.  

Năm 2007, bà H1 có chuyển nhượng phần đất nêu trên và 10 phòng trọ cho 

bà Trang Thị Yến L1 với giá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Ngày 

25/9/2021, bà H1, bà V và bà L1 cùng thống nhất sẽ làm thủ tục sang tên tách sổ 

cho bà L1 (có giấy cam kết viết tay về việc thực hiện việc tách sổ cho bà L1), 

nhưng đến nay, bà V vẫn không thực hiện mà ngược lại bà V còn làm đơn khởi 

kiện bà H1.Việc làm của bà V đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của bà H1.  

Bà H1 yêu cầu bà V phải tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa ông Võ Văn T4 và bà Phan Thị H1 đối với phần đất do đạc thực tế 

565,6m
2
, là một phần trong tổng diện tích 3.758m

2
 thuộc thửa số 1156, tờ bản 

đồ số 19, tọa lạc tại ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương đã được UBND 

huyện D cấp GCNQSDĐ cho bà V số vào sổ BL 252687 ngày 09/10/2012. 

Biên bản lấy lời khai ngày 31/7/2023, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Trang Thị Yến L1, ông Hồ Văn T trình bày:  

Ngày 22/7/2007, vợ chồng ông T, bà L1 có mua của vợ chồng bà Phan 

Thị H1, ông Lê Văn Đ phần đất có diện tích ngang 17m x dài 33m, đây là phần 

đất bà H1 mua của ông T4, bà V và bán lại cho vợ chồng ông T, bà L1 với giá 

300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Việc mua bán có lập thành giấy tay, ông 

T, bà L1 đã giao đủ tiền cho bà H1, bà H1 đã giao đất cho ông T, bà L1 quản lý 

sử dụng từ năm 2007.  hi mua đất, ông T, bà L1 biết phần đất này là do ông T4, 

bà V bán cho bà H1, ông Đ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, chỉ mới lập giấy 

tay.  hi mua trên đất đã có 10 căn phòng trọ do bà H1 xây dựng; bà H1 có dẫn 
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bà V lên gặp vợ chồng ông T, bà L1 và bà V hứa là sẽ sang tên tách sổ cho vợ 

chồng ông T, bà L1 nhưng vì bà V làm thất lạc sổ (do bà V nói) nên bà V cứ hẹn 

lần này đến lần khác mà không thực hiện. Đến ngày 25/9/2021, giữa ông T, bà 

L1, bà H1 và bà V có lập giấy tay cam kết là bà V sẽ làm thủ tục sang tên tách 

sổ cho ông T, bà L1 nhưng cho tới nay bà V vẫn chưa thực hiện. Ông T, bà L1 

không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà V; ông T, bà L1 đề nghị Tòa án giải 

quyết vụ án theo quy định pháp luật và yêu cầu bà V làm thủ tục sang tên tách 

sổ cho ông T, bà L1; trường hợp bà V yêu cầu hủy việc mua bán giữa bà V, bà 

H1 thì ông T, bà L1 yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả của việc hủy mua bán 

giữa ông T, bà L1, bà H1 và giữa bà V, bà H1. 

Bản tự khai ngày 23/6/20223, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Hồ Thị Hoàng A, ông Trần Minh L2 trình bày:  

Thống nhất trình bày của bà L1. Năm 2021 bà A, ông L2 có nhận chuyển 

nhượng từ bà L1, ông T (cha mẹ ruột của bà A) thửa đất diện tích ngang 17m x 

dài 33m, trên đất có 10 phòng trọ tại ấp C, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương với 

giá 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm triệu đồng), đề nghị Tòa án giải quyết 

theo quy định pháp luật yêu cầu khởi kiện nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn T2, bà Hồ Thị Yến 

T1 trình bày:  

Ông T2, bà T1 không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chỉ là người làm 

chứng và ký tên trong giấy sang nhượng nhà trọ giữa bà L1 (mẹ ruột), bà A (chị 

ruột) và ông L2. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Ố, ông Võ Minh 

H2, ông Võ Minh T3, bà Võ Thị Mỹ D trình bày:  

Thống nhất yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không đồng ý với yêu cầu 

phản tố của bị đơn, yêu cầu Tòa án giải quyết hủy giao dịch chuyển nhượng đất 

giữa ông T4, bà V, bà H1.  

Tại Công văn số 499/PTNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2023 có ý kiến:  

Phần đất 565,6m
2
 thuộc một phần của thửa đất số 1156, tờ bản đồ số 19 

không đủ điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2024/DS-ST ngày 25 tháng 01 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện DT, tỉnh Bình Dương, đã quyết định: 

- Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 266, 273 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; các Điều 121,122, 124, 127, 128, 137, 636, 689, 692 Bộ luật Dân sự năm 

2005; các Điều 123, 131, 408, 500, 501, 502, 503 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 127 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 101, 116, 117, 123, 131, 188, 328 

Luật Đất đai năm 2013; Điều 28 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 Nghị 

quyết số 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị V đối với 

bị đơn bà Phan Thị H1 về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất”.  

- Tuyên “giấy sang nhượng đất điều lập ngày 15/06/2004” giữa ông Võ 

Văn T4 và bà Phan Thị H1 đối với phần đất có diện tích ngang 05m x dài 31m là 

vô hiệu.  

- Tuyên “giấy sang nhượng đất lập ngày 22/10/2005” giữa ông Võ Văn T4 

và ông Lê Văn Đ, bà Phan Thị H1 đối với phần đất có diện tích ngang 10m x dài 

hết đất 31m là vô hiệu. 

- Tuyên “giấy sang nhượng đất” giữa bà Nguyễn Thị V và bà Phan Thị H1 

đối với phần đất có diện tích ngang 12m x dài 33m là vô hiệu.  

- Tuyên “Giấy hợp đồng sang nhượng đất và nhà trọ lập ngày 22/7/2007” 

giữa ông Lê Văn Đ, bà Phan Thị H1 và bà Trang Thị Yến L1, ông Hồ Văn T đối 

với phần đất có diện tích ngang 17m x dài 33m là vô hiệu. 

- Tuyên “Giấy sang nhượng nhà trọ lập ngày 11/8/2020” giữa bà Trang 

Thị Yến L1, ông Hồ Văn T, ông Hồ Thị Yến T1, ông Hồ Văn T2 với ông Trần 

Minh L2 và bà Hồ Thị Hoàng A đối với phần đất có diện tích ngang 17m x dài 

33m là vô hiệu. 

- Buộc bà Nguyễn Thị V, bà Nguyễn Thị Ố, ông Võ Minh T3, ông Võ 

Minh H2 và bà Võ Thị Mỹ D có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho bà Phan Thị H1 

số tiền 324.074.400 đồng (ba trăm hai mươi bốn triệu không trăm bảy mươi bốn 

nghìn bốn trăm đồng). 

- Buộc bà Nguyễn Thị V, bà Nguyễn Thị Ố, ông Võ Minh T3, ông Võ 

Minh H2 và bà Võ Thị Mỹ D có nghĩa vụ liên đới hoàn trả cho bà Trang Thị 

Yến L1, ông Trần Văn T5 số tiền 16.128.000 đồng (mười sáu triệu một trăm hai 

mươi tám nghìn đồng). 

- Buộc bà Phan Thị H1 hoàn trả cho bà Trang Thị Yến L1 và ông Trần 

Văn T5 số tiền 300.000.000 đồng (một trăm mười lăm triệu đồng). 

- Buộc bà Trang Thị Yến L1 và ông Trần Văn T5 hoàn trả cho bà Hồ Thị 

Hoàng A và ông Trần Minh L2 số tiền 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm 

triệu đồng). 

- Bà Nguyễn Thị V được quyền quản lý, sử dụng phần đất diện tích đo đạc 

thực tế 565,6m
2
 thuộc một phần của thửa đất số 1156, tờ bản đồ số 19, đã được 

Ủy ban nhân dân huyện D cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ BL 

252687 ngày 09/10/2012 cho bà Nguyễn Thị V và tài sản trên đất gồm: 01 căn 

nhà cấp 4 (10 phòng trọ) diện tích 150,4m
2
, có kết cấu: mái tole, tường xây gạch 

tô xi măng, nền gạch men, trần la phông; 01 mái che có diện tích 64m
2
,
 
có kết 

cấu: mái tole, kèo sắt; 01 chân bồn nước bằng sắt cao 08m và 01 bồn nước Inox 

2000 lít.    

 ể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Thi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0ng%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BB%90c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20133,%20t%E1%BB%95%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20Kh%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%BFn%20Tre,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BB%90c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20133,%20t%E1%BB%95%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20Kh%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%BFn%20Tre,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Trang%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0ng%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0ng%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Phan Thị H1 đối với 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị V về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất”. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, trách nhiệm 

thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi có bản án sơ thẩm, ngày 26/01/2024, bị đơn bà Phan Thị H1; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trang Thị Yến L1, bà Hồ Thị Hoàng 

A có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn bà H 

giữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị đơn bà H1 giữ nguyên yêu cầu phản tố và 

kháng cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà L1, bà A giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo; các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án. 

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng tại Tòa án 

cấp phúc thẩm đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Bà L1 kháng cáo yêu cầu công nhận hợp đồng giữa bà V với 

bà H1; bà A kháng cáo yêu cầu bà L1 trả 1.600.000.000 đồng; bà V yêu cầu các 

giấy mua bán đất năm 2004, 2005, các giấy giữa bà V với bà H1, bà H1 với bà 

L1, bà L1, ông T5 với bà A vô hiệu, Tòa án cấp tuyên các giấy mua bán vô hiệu 

là có căn cứ, vì giao dịch là giấy tay, chưa công chứng chứng thực, mua bán đất 

sau khi ông T4 chết. Tuy nhiên, giải quyết hậu quả chưa xem xét tính lỗi, cụ thể: 

Giao dịch giữa bà V, bà H1 lỗi 50/50; ông T4, bà H1 lỗi 50/50, giải quyết buộc 

bà V trả cho bà H1 95.000.000 đồng, bồi thường 50% giá trị. Giao dịch giữa bà 

H1 với bà L1, giữa bà L1, bà A, đương sự biết rõ đất chưa cấp giấy chứng nhận 

lỗi ngang nhau không bồi thường; bà L1, bà A không có yêu cầu độc lập nhưng 

buộc đóng án phí là chưa đúng. Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, sửa một phần bản án sơ thẩm theo kháng cáo của đương sự. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày 

của đương sự, ý kiến của  iểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn T, bà Hồ Thị 

Yến T1, ông Hồ Văn T2, bà Võ Thị Mỹ D, ông Võ Minh H2, ông Võ Minh T3, 
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bà Nguyễn Thị Ố có yêu cầu giải quyết vắng mặt; căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ. 

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Trần Minh L2, bà A trình bày không còn ủy quyền cho ông Nguyễn Vũ Anh T6, 

sinh năm 1977; địa chỉ: khu phố D, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương tham 

gia tố tụng (văn bản ủy quyền ngày 29/6/2023), mà ông bà trực tiếp tham gia tố 

tụng nên ông Nguyễn Vũ Anh T6 không còn là người đại diện hợp pháp của ông 

Trần Minh L2, bà Hồ Thị Hoàng A.  

[1.3] Ông Lê Văn Đ, sinh năm 1941 (chết ngày 03/10/2021), Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định bà Phan Thị H1 (vợ ông Đ) là người kế thừa quyền, nghĩa vụ 

tố tụng của ông Đ là chưa phù hợp quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

vì ông Đ đã chết trước khi Tòa án thụ lý vụ án (vụ án thụ lý ngày 03/02/2023); 

trường hợp này bà H1 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Theo chứng cứ trong hồ sơ ông Đ và bà H1 đăng ký kết hôn ngày 13/7/2004 

(Giấy chứng nhận kết hôn số 411, quyển số 01/2004 sao từ sổ đăng ký kết hôn 

ngày 16/10/2014), như vậy, thời điểm trước ngày 13/7/2004 thì ông Đ có kết 

hôn với ai khác và có con với người khác ngoài bà H1 hay không chưa được cấp 

sơ thẩm điều tra làm rõ. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của 

bị đơn ông Lê Minh L cung cấp tờ cam kết của bà H1 về quan hệ nhân thân của 

ông Đ, nhưng không có thông tin về họ tên mẹ, năm sinh, năm chết của cha mẹ 

của ông Đ (chỉ ghi tên cha là Lê Văn R), các con của ông Đ với người khác. Tòa 

án cấp sơ thẩm cần điều tra làm rõ và đưa người thừa kế của ông Đ tham gia tố 

tụng.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Bị đơn bà Phan Thị H1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Trang Thị Yến L1, bà Hồ Thị Hoàng A kháng cáo, lý do: Tòa án cấp sơ thẩm 

chưa xem xét đánh giá toàn diện các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nội 

dung giải quyết thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của họ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị đơn ông Lê 

Minh L kháng cáo yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông T4 với bà H1, giữa ông T4, bà V với ông Đ, bà H1, giữa bà V với 

bà H1; bà L1, bà A thống nhất kháng cáo yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa bà V với bà H1. 

[2.2] Hồ sơ vụ án thể hiện: 

Diện tích đất 4.284m
2
 thuộc các thửa số 329 (172m

2
 đất thổ cư), 330 

(176m
2
 đất vườn), 333 (3.942m

2
 đất vườn), tờ bản đồ số 19, tại xã T, huyện D, 

tỉnh Bình Dương theo GCNQSDĐ số 01980 QSDĐ/QD-UB ngày 04/02/2002 

do UBND huyện D cấp cho hộ ông Võ Văn T4; theo đơn xin đăng ký quyền sử 

dụng đất ngày đất ngày 16/5/2000 của ông T4, đất có nguồn gốc khai phá năm 

1984. 
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Ngày 11/01/2012, bà V làm đơn cớ mất GCNQSDĐ số 01980 

QSDĐ/QD-UB ngày 04/02/2002 do UBND huyện D cấp cho hộ ông Võ Văn 

T4. 

Ngày 03/5/2012, bà V, ông H2, bà D, ông T3, bà Ố (mẹ của ông T4) lập 

văn bản phân chia thừa kế của ông Võ Văn T4 để lại đối với 3.758m
2
 (đất ở 

nông thôn 172m
2
, cây lâu năm khác 3.546m

2
, hành lang lộ giới 40m

2
) thuộc thửa 

số 1156 (thửa mới), tờ bản đồ số 19, tại xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương cho bà 

V quản lý sử dụng. Văn bản này, có chứng thực số 183, quyển số 01TP/CC-

SCT/HĐGD của UBND xã T. Ngày 09/10/2012, bà Nguyễn Thị V được UBND 

huyện D cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BL 252687, số vào sổ CH02473. 

Các giấy sang nhượng thể hiện: 

- Giấy nhượng đất điều ngày 15/06/2004, giữa ông T4 và bà H1, có nội 

dung: Ông T4 có nhượng cho bà H1 miếng đất điều với diện tích ngang 05m x 

dài 31m, số tiền 10.000.000 đồng. Giấy chưa được công chứng chứng thực theo 

quy định. Giấy có chữ ký tên của ông T4, bà H1. 

- Ngày 22/10/2005, ông T4, bà V và ông Đ, bà H1 lập “giấy hợp đồng 

sang nhượng đất về quyền sử dụng đất – chưa lập thủ tục chuyển nhượng”, có 

nội dung: Vợ chồng tôi tên Võ Văn T4, Nguyễn Thị V nay do điều kiện và 

không khả năng tiếp tục sử dụng nên vợ chồng đồng ý sang nhượng cho ông Lê 

Văn Đ cùng vợ là bà Phan Thị H1 tiếp tục quyền sử dụng đất thổ vườn, chiều 

ngang 10m, chiều dài hết đất là ba mươi ba, tài sản trên đất – vườn cây, không 

có nhà trên đất, với số tiền 80.000.000 đồng; hình thức thanh toán: chồng trước 

60.000.000 đồng, còn lại 20.000.000 đồng đến 20/12/2005 (Âm lịch); bên bán 

có trách nhiệm giao GCNQSDĐ để tách sổ; bên mua trả đủ tiền; phần chi phí 

tách sổ bên mua phải chịu, trong thời gian làm thủ tục ông Đ, bà H1 được quyền 

sử dụng phần đất nói trên. Ngày 22/10/2005, bà V đã nhận 60.000.000 đồng. 

Hợp đồng có ông Đ, bà H1, ông T4, bà V ký tên nhưng chưa được công chứng 

chứng thực theo quy định. 

- Giấy sang nhượng đất không ghi ngày tháng năm giữa bà V và bà H1 có 

nội dung: Bà V sang lại cho bà H1 chiều ngang 12m x chiều dài 33m với giá 

25.000.000 đồng, vậy là bên bà H1 còn lại 33m chiều dài để xây dựng. Giấy có 

chữ ký tên của bà V, bà H1, ông Võ Minh H2 và chưa được công chứng chứng 

thực theo quy định. 

- Ngày 27/7/2007, ông Đ, bà H1 và ông T, bà L1 lập giấy hợp đồng sang 

nhượng đất và nhà trọ, có nội dung: Ông Đ cùng vợ là bà H1 có sang nhượng 

cho bà L1 cùng chồng là ông T2 01 phần đất chiều ngang dài 12m x chiều dài 

33m, trong đó có 10 căn nhà trọ với số tiền 300.000.000 đồng, đường đi 05m; 

hình thức thanh toán: chồng đủ tiền 300.000.000 đồng; bên bán có trách nhiệm 

giao quyền sử dụng đất để tách sổ, chi phí tách sổ bên mua chịu, trong thời gian 

chờ sang tên quyền sử dụng đất, ông T có quyền sử dụng đất và nhà trọ. Hợp 

đồng được ông Đ, bà H1, ông T, bà L1 ký tên nhưng chưa được công chứng 

chứng thực theo quy định pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BB%90c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%B9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%2011,%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BA%B9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Ch%E1%BB%A3,%20x%C3%A3%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh


- Ngày 11/8/2020, ông T, bà L1 cùng các con là bà T1, ông T2 với bà A, 

ông Trần Minh L2 lập giấy sang nhượng nhà trọ chiều dài 33m x chiều ngang 

17m cho bà A, ông Trần Minh L2 với giá 1.600.000.000 đồng. Giấy sang 

nhượng được ông T, bà L1, bà T1, ông T2, bà A, ông Trần Minh L2 ký tên, có 

ông Phan Phi P ký tên người làm chứng, nhưng chưa được công chứng chứng 

thực theo quy định pháp luật. 

- Ngày 25/9/2021, bà V, bà H1, bà L1 lập tờ cam kết, có nội dung: Bà V 

cam kết đến ngày 22/9/2022, bà V cầm giấy sổ đất do bà V đứng tên cùng hộ 

khẩu, căn cước công dân đi cùng với bà L1 (do bà H1 chỉ định) đến tại Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện D để tách thửa đất ngang 17m x dài 33m theo 

luật định. Tờ cam kết được bà V, bà H1, bà L1 ký tên, lăn tay. 

[2.3] Tại mảnh trích lục địa chính ngày 31/5/2023 của Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện D, biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

24/3/2023 của Tòa án cấp sơ thẩm; biên bản định giá của Hội đồng định giá 

huyện D, thể hiện: Diện tích tranh chấp 565,6m
2
 đất cây lâu năm (65,1m

2
 hành 

lang an toàn đường bộ) thuộc một phần thửa số 1156, tờ bản đồ số 19, tại xã T, 

huyện D, tỉnh Bình Dương; tài sản trên đất gồm: mái che 64m
2
 (có 7,7m

2
 hành 

lang an toàn đường bộ), bà L1 xây dựng năm 2021; nhà cấp 4 (10 căn nhà trọ) 

diện tích 150m
2
 (có 4,5m

2
 hành lang an toàn đường bộ), bà H1 xây dựng năm 

2005; 01 sân xi măng bà L1 xây dựng năm 2021; 01 cây phượng 10 năm tuổi, bà 

L1 trồng; 01 cây trứng cá 10 năm tuổi, bà L1 trồng; 01 cây huỳnh đường 10 năm 

tuổi, bà L1 trồng; 03 cây dứa, bà L1 trồng năm 2019; 03 cây đu đủ tự mọc; 01 

chân bồn nước bằng sắt cao khoảng 08m + 01 bồn inox 2000 lít, bà H1 làm năm 

2005; 01 hàng rào lưới B40 + chân tường gạch xây không tô + cột trụ bê tông 

cao 02 mét, bà H1 làm năm 2005. Giá trị đất 1.696.800.000 đồng + công trình 

xây dựng trên đất 234.237.950 đồng, tổng cộng 1.931.037.950 đồng (chưa định 

giá cây trồng trên đất). Tuy nhiên phần quyết định của bản án sơ thẩm buộc bà 

V và các đồng thừa kế của ông T4 thanh toán giá trị tài sản cho bà H1 số tiền 

324.074.400 đồng và bà L1, ông T 16.128.000 đồng, là chưa chính xác và chưa 

xem xét thanh toán giá trị cây trồng trên đất cho bà L1 là giải quyết chưa đầy đủ. 

Mặt khác, theo mảnh trích lục địa chính ngày 31/5/2023 của Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện D chỉ tiến hành đo đạc một phần tranh chấp 

đối với thửa đất số 1156, nhưng không thể hiện vị trí của từng lần nhận chuyển 

nhượng 03 vị trí nào (05m x 31m; 10m x 33m; 12m x 33m); phần còn lại không 

tiến hành đo đạc nên cũng chưa xác định được phần tranh chấp trong toàn bộ 

thửa đất 1156, cần phải đo đạc toàn bộ thửa đất. 

 [2.4] Nguyên đơn, bị đơn đều thống nhất trình bày: Ngày 15/6/2004, ông 

T4 chuyển nhượng cho bà H1 diện tích 05m x dài 31m với giá 10.000.000 đồng; 

ngày 22/10/2005, bà V, ông T4 chuyển nhượng cho bà H1, ông Đ diện tích 10m 

x 33m, việc chuyển nhượng để cấn trừ tiền nợ vật liệu xây dựng do ông T4 sửa 

nhà năm 2004; năm 2006 (sau khi ông T4 chết), bà V chuyển nhượng cho bà H1 

diện tích 02m x 33m với giá 25.000.000 đồng, nhưng ghi diện tích 12m x 33m là 

do cộng với 10m của giấy ngày 22/10/2005. Đây là các tình tiết không cần phải 
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chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, về giá 

chuyển nhượng ngày 22/10/2005, bà V không biết là bao nhiêu, bà H1 cho rằng 

tiền ông T4 thiếu vật liệu xây dựng khoảng 65.000.000 đồng, ông T4 đã trả được 

5.000.000 đồng, còn lại 60.000.000 đồng. Theo hợp đồng thể hiện bà H1, bà V 

đã giao nhận số tiền 60.000.000 đồng với nhau. Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ 

giá chuyển nhượng của năm 2005 là 65.000.000 đồng hay 80.000.000 đồng, mà 

căn cứ vào 03 giấy mua bán nhận định bà H1 thanh toán được 95.000.000 đồng, 

nhưng bà H1 cho rằng giá chuyển nhượng của năm 2005 là 80.000.000 đồng và 

bà H1 đã thanh toán xong với số tiền 10.000.000 đồng + 80.000.000 đồng + 

25.000.000 đồng = 115.000.000 đồng. Như vậy, cần làm rõ số tiền 20.000.000 

đồng bà H1 thanh toán thời điểm nào, cho ai, có giấy tờ không.  

[2.5] Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, các giao dịch giữa ông T4, bà H1, 

ông Đ, bà V, ông T, bà L1, bà T1, ông T2, bà A, ông Trần Minh L2 vô hiệu 

ngay từ thời điểm giao kết nên không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập, các bên khôi phục lại tình 

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo quy định tại Điều 137 

Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 131 của Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể: Các 

đồng thừa kế của ông T4 gồm: bà Nguyễn Thị V, bà Nguyễn Thị Ố, ông Võ 

Minh H2, bà Võ Thị Mỹ D, ông Võ Minh T3 phải có nghĩa vụ liên đới hoàn trả 

cho bà Phan Thị H1 số tiền 95.000.000 đồng; bà H1 trả cho bà L1, ông T 

300.000.000 đồng; bà L1, ông T trả cho bà A, ông L2 1.600.000.000 đồng; buộc 

bà V và các đồng thừa kế của ông T4 nghĩa vụ liên đới thanh toán lại giá trị tài 

sản trên đất cho bà H1 số tiền 209.074.400 đồng và bà L1 16.128.000 đồng. Tuy 

nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét đánh giá lỗi, xác định trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại của các bên là chưa giải quyết hết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu, trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết thì làm mất quyền kháng cáo 

của đương sự, không đảm bảo việc xét xử 02 cấp Tòa án theo quy định tại Điều 

17 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Từ những phân tích trên, Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về tố tụng, Tòa 

án cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, cần hủy bản án sơ thẩm, giao hồ 

sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án, kháng cáo của bị đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là có cơ sở chấp nhận một phần. 

Quan điểm của đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là chưa 

phù hợp. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo không phải chịu, riêng bà H1 

được miễn nộp do là người cao tuổi có đơn xin miễn án phí. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 148, khoản 3 Điều 308 và Điều 313 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015;  
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- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phan Thị H1 và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trang Thị Yến L1, bà Hồ Thị Hoàng 

A. 

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2024/DS-ST ngày 25/01/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện DT, tỉnh Bình Dương. 

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện DT, tỉnh Bình Dương 

giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Án phí dân sự phúc thẩm: 

Bà Phan Thị H1 được miễn nộp. 

Trả cho bà Trang Thị Yến L1 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí đã nệp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0002710 ngày 18/3/2024 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện DT, tỉnh Bình Dương. 

Trả cho bà Hồ Thị Hoàng A 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí đã nệp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0002620 ngày 26/01/2024 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện DT, tỉnh Bình Dương. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

  

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

N i nhận:        

- V SND tỉnh Bình Dương;  

- Chi cục THADS huyện DT; 

- TAND huyện DT; 

- Các đương sự;  

- Tổ Hành chính Tư pháp; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa Dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Nguyễn Thị Duyên Hằng 
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